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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          Bà Đinh Thị Kiều Nhung 

          Ông Trần Ngọc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị       n - Th     T à án c   T à án 

nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng  thành ph  H i 

 hòng tham gia phiên tòa: Ông Trần Hùng  ũ - Kiể  sá  viên. 

Ngày 28 tháng 6 nă  2019,  ại  r  s  T à án nh n   n  u n H ng Bàng  

 hành  hố Hải  h ng  é   ử sơ  h   công  h i v  án hình sự sơ  h  
 
 h  l  số: 

41      T  T-H   ngày  3  háng 6 nă        he  Quyế  định đ   v  án r   é   ử 

số: 4       QĐXX T-H  ngày  7  háng 6 nă        đối với các bị cá : 

1. LVN  sinh nă         ại Điện Biên. Nơi c   rú: Bản A, xã B  huyện C   ỉnh 

Điện Biên; nghề nghiệ : Không;  rình độ học vấn:      ;   n  ộc: Thái; giới  ính: 

N  ;  ôn giá : Không;  uốc  ịch:  iệ  N  ; c n ông D và bà E  ch   có vợ c n; 

 iền án:  h     iền sự:  h  ; bị  ạ  giữ  ừ ngày   -2-      bị  ạ  gi    ừ ngày   -

2-2019; có  ặ . 

2. LVD  sinh nă         ại Điện Biên. Nơi c   rú: Bản A, xã B  huyện C, 

 ỉnh Điện Biên; nghề nghiệ : Không;  rình độ học vấn:      ;   n  ộc: Thái; giới 

 ính: N  ;  ôn giá : Không;  uốc  ịch:  iệ  N  ; c n ông F và bà G  ch   có vợ 

c n;  iền án:  h     iền sự:  h  ; bị  ạ  giữ  ừ ngày   -2-      bị  ạ  gi    ừ 

ngày 22-2-2019; có  ặ . 

 - Người bào chữa cho các bị cáo:  Bà NBC - Trợ giú  viên  há  l  c   

Trung     Trợ giú   há  l  Nhà n ớc  hành  hố Hải  h ng; có  ặ . 

 - Bị hại: Ông BH; đị  chỉ: Xã H  huyện I   ỉnh Thái Bình; vắng  ặ . 

 - Người làm chứng: Ông NLC; vắng  ặ . 

NỘI  UNG VỤ ÁN:
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Theo các  ài liệu có  r ng h  sơ v  án và  iễn biến  ại  hiên      nội  ung v  

án đ ợc  ó   ắ  nh  s u: 

Kh ảng 8 giờ ngày  8-2-2019, LVD và LVN đi  e ô  ô  hách  ừ Bản A, xã B, 

 ỉnh Điện Biên đến số 6 đ ờng J,  h ờng K,  u n J,  hành  hố Hải  h ng để gặ  

ông BH là ch   hầu   y  ựng để liên hệ công việc      hông  hỏ   hu n đ ợc nên 

LVD và LVN định bỏ về. Đến  h ảng  6 giờ cùng ngày  LVN  hấy   đầu gi ờng 

ng   ại công  r ờng có    chiếc điện  h ại  i động nhãn hiệu O  O  àu vàng c   

ông BH đ ng cắ  sạc   hông có ng ời  rông c i nên nảy sinh   định chiế  đ ạ . 

LVN bả  LVD lấy điện  h ại  LVD đ ng  . Đến  h ảng  7 giờ cùng ngày  LVD lấy 

đ ợc chiếc điện  h ại  rên r  cổng công  r ờng gặ  LVN để cả h i  ì  cách bán 

chiếc điện  h ại  rên  lấy  iền về Điện Biên. Lúc này, ông BH cùng bả  vệ công 

 r ờng đuổi  he  bắ  đ ợc LVD, LVN chạy  h á .   u đó  LVN  u y lại gặ  ông 

BH để  in lỗi. Ông BH đ   cả LVD và LVN đến  ông  n  h ờng    Dầu để  rình 

báo. 

          Tại Kế  lu n định giá  ài sản ngày 19-02-2019 c   Hội đ ng định giá  ài sản 

 ố   ng hình sự  Ủy b n nh n   n  u n J  ế  lu n: “Điện thoại di động hiệu OPPO, 

loại OPPO A7, model: CPH1901, RAM: 3GB, bộ nhớ thiết bị: 32GB, ... chất lượng 

còn lại khoảng 95% trị giá 4.000.000 đồng”. 

Tại Bản cá   rạng số: 3 /CT-VKS-HB ngày 28-5-     c    iện  iể  sá  

nh n   n  u n H ng Bàng  ruy  ố các bị cá  LVD và LVN về  ội Trộ  cắ   ài sản 

 he   uy định  ại  h ản   Điều  73 Bộ lu   Hình sự. 

Tại  hiên      các bị cá  đều nh n  ội nh  nội  ung cá   rạng c    iện  iể  sá  

đã  ruy  ố và  in giả  nhẹ hình  hạ . 

Tại  hiên      đại  iện  iện  iể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng giữ nguyên 

cá   rạng  đề nghị Hội đ ng  é   ử  ế   ội các bị cá  LVD và LVN đ ng  hạ   ội 

Trộ  cắ   ài sản theo  h ản   Điều  73 Bộ lu   Hình sự. Đề nghị Hội đ ng  é   ử 

 e   é  á    ng Điều 38  Điều  7  Điều 58, điể  h  i  s  h ản     h ản   Điều 51; 

 h ản   Điều  73 Bộ lu   Hình sự   ử  hạ  bị cá  LVN  ức án  ừ  6  háng đến  7 

tháng tù về  ội Trộ  cắ   ài sản   hời hạn chấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  

giữ   -2-2019. Đề nghị Hội đ ng  é   ử  e   é  á    ng Điều 38  Điều  7  Điều 

58, điể  h  i  s  h ản   Điều 5    h ản   Điều 5 ,  h ản   Điều  73 Bộ lu   Hình 

sự   ử  hạ  bị cá  LVD  ức án  ừ  6  háng đến  7 tháng tù về  ội Trộ  cắ   ài 

sản   hời hạn chấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  giữ   -2-2019. 

T¹i phiªn toµ ng ời bµo ch÷a cho các bÞ c¸o nhấ   rí víi téi danh, ®iÒu luËt 

mµ ViÖn kiÓm s¸t ®· truy tè vµ tr×nh bµy:  ác bị cá  đều  hạ   ội lần đầu   huộc 

 r ờng hợ  í  nghiê   rọng  sau khi ph¹m téi các bị cá  ®· thµnh khÈn khai b¸o, ¨n 

n¨n hèi c¶i,  ài sản các bị cá  lấy c   bị hại là    điện  h ại O  O  àu vàng  rị giá 

4.   .    đ ng đã đ ợc  hu h i   rả lại bị hại nên ch   g y  hiệ  hại  đ y là  ình  iế  

giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự  he   uy định  ại điể  h  i  s  h ản   Điều 5  c   

Bộ lu   Hình sự. Ông L (là ông nội c   bị cá  LVN) là   n công hỏ   uyến  h   gi  

 háng chiến chống Mỹ và ông D (là bố c   bị cá  LVN) là đối   ợng  rực  iế   h   

gi  chiến  r nh bả  vệ Tổ  uốc  là  nhiệ  v   uốc  ế s u ngày 3 -4-  75 đã  h c 
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viên, xuấ  ngũ   hôi việc, đ y là  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự  he   uy 

định  ại  h ản   Điều 5  Bộ lu   Hình sự. Ủy b n nh n   n  ã B  huyện C   ỉnh 

Điện Biên có  ăn bản số:  5   -UBND ngày 25-6-     về việc  in giả  nhẹ 

 rách nhiệ  hình sự ch  LVN và LVD.  ác bị cá  là   n  ộc  hiểu số  nên  hiếu 

hiểu biế  về  há  lu     hực hiện hành vi  hạ   ội    bộc  há   có nơi c   rú rõ 

ràng, các bị cá  đều   ng  uốn nh n đ ợc sự  h  n h ng c    há  lu  .  ì v y  

®Ò nghÞ Héi ®ång xÐt xö  e   é  các  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự  rên, áp 

  ng hình  hạ   ải  ạ   hông gi   giữ đối với các bị cá . 

Tại  hiên      đại  iện  iện  iể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng giữ nguyên 

 u n điể  lu n  ội và buộc  ội đối với các bị cá   cần  hải cách ly các bị cá  với 

 ã hội  ộ   hời gi n  ới có  ác   ng giá    c  cải  ạ  và  h ng ngừ   ội  hạ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ s  nội  ung v  án  căn cứ và  các  ài liệu  r ng h  sơ v  án đã đ ợc 

 r nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng  é   ử nh n định nh  s u: 

[1]  ề  ài liệu  chứng cứ  ơ  u n cảnh sá  điều  r ,  ông  n  u n H ng 

Bàng, Điều  r  viên   iện  iể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng  Kiể  sá  viên  hu 

 h  ; các bị cá , ng ời  h   gi   ố   ng  hác cung cấ  đều  hực hiện đúng quy 

định c   Bộ lu   Tố   ng hình sự. Quá  rình điều  r    ruy  ố và  ại  hiên      các bị 

cáo và ng ời  h   gi   ố   ng  hác  hông có  hiếu nại về những chứng cứ   ài liệu 

đã  hu  h    cung cấ . D  đó  những chứng cứ   ài liệu  r ng v  án đều hợ   há . 

     ề hành vi   uyế  định  ố   ng c    ơ  u n cảnh sá  điều  r    ông  n 

 u n H ng Bàng  Điều  r  viên   iện  iể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng  Kiể  sá  

viên  r ng  uá  rình điều  r    ruy  ố đã  hực hiện đúng  uy định c   Bộ lu   Tố   ng 

hình sự. Tại gi i đ ạn điều  r    ruy  ố và  ại  hiên   à  các bị cá  và ng ời  h   gi  

 ố   ng  hác  hông  hiếu nại về hành vi   uyế  định các cơ  u n  iến hành  ố   ng  

ng ời  iền hành  ố   ng nh  nêu  rên. D  đó  các hành vi   uyế  định  ố   ng c   các 

cơ  u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng đã  hực hiện đều hợ   há . 

[3]  ề chứng cứ  ác định các bị cá  có  ội: Tại  hiên      các bị cá  đều 

nh n  ội nh  cá   rạng đã  ruy  ố.  ời  h i nh n  ội c   các bị cá  là  hống nhấ  với 

nhau về  hời gi n  đị  điể   hực hiện  ội  hạ    hống nhấ  về  h  đ ạn  hạ   ội. 

Đ ng  hời  lời  h i c   các bị cá  c n đ ợc chứng  inh b i biên bản ghi lời  h i 

c   bị hại  lời  h i c   ng ời là  chứng  Bản  ế  lu n định giá  ài sản  v   chứng 

là    điện  h ại O  O  àu vàng đã đ ợc  ơ  u n điều  r   hu h i   rả lại bị hại và 

các chứng cứ  hác đ ợc  e   é  và  r nh   ng công  h i  ại  hiên    . Qu  đó  có 

đ  cơ s   ác định  và  h i 16 giờ ngày  8-2-2019  lợi   ng lúc bị hại sơ h , LVN 

bảo LVD lấy điện  h ại  LVD đ ng  . Đến  h ảng  7 giờ cùng ngày  LVD lén lút 

chiế  đ ạ  chiếc điện  h ại  rị giá 4.   .    đ ng  rên  r  cổng công  r ờng gặ  

LVN và định  ì  cách bán chiếc điện  h ại. B i v y  có đ  cơ s   ế  lu n  các bị 

cáo LVD và LVN đ ng  hạ   ội Trộ  cắ   ài sản  he   uy định  ại  h ản   Điều 

 73 Bộ lu   Hình sự. 
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[4] Hành vi c   các bị cá  là nguy hiể  ch   ã hội  đã     hại đến  uyền s  

hữu về  ài sản c   ng ời  hác và g y  ấ   r    ự  rị  n chung.  ì v y  việc  ruy cứu 

 rách nhiệ  hình sự đối với các bị cá  là cần  hiế . 

[5] Đ y là v  án đ ng  hạ   bị cá  LVN là ng ời  úi gi c bị cá  LVD 

 hạ   ội, bị cá  LVD là ng ời  hực hành  ội  hạ   nên các bị cá  có vai trò ngang 

nhau  hi  hực hiện  ội  hạ . 

[6   ề  ình  iế   ăng nặng  rách nhiệ  hình sự:  ác bị cá   hông có  ình  iế  

 ăng nặng  rách nhiệ  hình sự.  

 [7   ề  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự: Xé   hấy  các bị cá  đều  hạ  

 ội lần đầu  huộc  r ờng hợ  í  nghiê   rọng   hành  h n  h i bá   ăn năn hối cải  tài 

sản các bị cá  chiế  đ ạ  là    điện  h ại O  O  àu vàng  rị giá 4.   .    đ ng 

đã đ ợc  hu h i   rả lại bị hại nên ch   g y  hiệ  hại.  ì v y  các bị cá  đ ợc h  ng 

các  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự  uy định  ại điể  h  i  s  h ản   Điều 5  

Bộ lu   Hình sự. Ủy b n nh n   n  ã B  huyện C   ỉnh Điện Biên có  ăn bản số: 

05/CV-UBND ngày 25-6-     về việc  in giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự ch  LVN 

và LVD nên các bị cá  đ ợc h  ng  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự  uy định 

 ại  h ản   Điều 5  Bộ lu   Hình sự.Ông L (ông nội c   bị cá  LVN) là dân công 

hỏ   uyến  h   gi   háng chiến chống Mỹ  he  Quyế  định số: 367 QĐ-BTL ngày 

14-5-   8 c   Bộ T  lệnh Qu n  hu    Bộ Quốc  h ng và ông D (bố c   bị cá  

LVN) là đối   ợng  rực  iế   h   gi  chiến  r nh bả  vệ Tổ  uốc  là  nhiệ  v   uốc 

 ế s u ngày 3 -4-  75 đã  h c viên   uấ  ngũ   hôi việc  he  Quyế  định số: 5   QĐ-

BTL ngày 02-7-   5 c   Bộ T  lệnh Qu n  hu    Bộ Quốc  h ng  nên bị cá  

LVN đ ợc h  ng  ình  iế  giả  nhẹ  rách nhiệ  hình sự  uy định  ại  h ản   Điều 

5  Bộ lu   Hình sự. 

[8   ề á    ng hình  hạ :  ác bị cá   ặc  ù ch   có  iền án   iền sự và có 

nhiều tình  iế  giả  nhẹ đã nêu    rên. Nh ng các bị cá  đã sử   ng     úy, có 

hành vi bàn bạc  ừ  r ớc  lợi   ng  hi bị hại sơ h , chiế  đ ạ   ài sản  nên chấ  

nh n đề nghị c    iện  iể  sá  nh n   n  u n H ng Bàng  cần  hiế   hải buộc các 

bị cá  cách ly với  ã hội  ộ   hời gi n để  iế    c giá    c  cải  ạ  và đả  bả   ác 

  ng  h ng ngừ   ội  hạ . 

[9]  ề hình  hạ  bổ sung: Xé   hấy các bị cá   hông có  ài sản riêng   hông 

có việc làm nên  hông  hạ   iền đối với các bị cá   he   ui định  ại  h ản 5 Điều 

 73 Bộ lu   Hình sự. 

[10]  ề  rách nhiệ  b i  h ờng   n sự: Bị hại đã nh n lại  ài sản bị chiế  đ ạt 

và  hông có yêu cầu b i  h ờng  nên Hội đ ng  é   ử  hông  e   é  việc b i  h ờng.  

[11]  ề v   chứng:  hiếc điện  h ại    sung J5  àu  rắng là  ài sản c   bị 

cáo LVD   hông liên  u n đến việc  hạ   ội  nên  rả lại ch  bị cá  LVD.  hiếc điện 

 h ại    sung J8  àu vàng     chứng  inh nh n   n   ng  ên LVN là  ài sản c   

bị cá  LVN   hông liên  u n đến việc  hạ   ội  nên  rả lại ch  bị cá  LVN. 

[12]  ề án  hí:  ác bị cá  đều  huộc hộ nghè  nên  iễn nộ   iền án  hí 

hình sự sơ  h   đối với các bị cá   he   uy định  ại điể  đ  h ản   Điều    Nghị 
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 uyế  số: 3 6    6 UBT QH 4 ngày 3 -12-    6 c   Uỷ b n  h ờng v  Quốc Hội 

 ui định về  ức  hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  và sử   ng án  hí và lệ  hí T à án. 

  ì các lẽ  rên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ Điều  7  Điều 38  Điều 58  điể  h  i  s  h ản     h ản   Điều 5   

 h ản   Điều  73 Bộ lu   Hình sự,  ử  hạ : LVN 06 (sáu)  háng  ù về  ội Trộ  cắ  

 ài sản. Thời hạn chấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  giữ   -2-2019. 

 ăn cứ Điều  7  Điều 38  Điều 58  điể  h  i  s  h ản     h ản   Điều 5   

 h ản   Điều  73 Bộ lu   Hình sự,  ử  hạ : LVD  6 (sáu)  háng  ù về  ội Trộ  cắ  

 ài sản. Thời hạn chấ  hành hình  hạ   ù  ính  ừ ngày  ạ  giữ   -2-2019. 

 ăn cứ và  Điều 46 Bộ lu   Hình sự, Điều   6 c   Bộ lu   Tố   ng hình sự 

nă     5; 

Trả lại LVD 01 chiếc điện  h ại    sung  l ại J5   àu  rắng, Imei 1: 

352700071433642, Imei 2: 352701071433640. Trả lại LVN 01 chiếc điện  h ại 

Samsung  l ại J8  màu vàng, Imei 1: 358623429540575, Imei 2: 

358623429540583 và    chứng  inh nh n   n số:  4 73 8     ng  ên LVN, 

 he  Biên bản gi    nh n v   chứng ngày 3 -5-      ại  hi c c  hi hành án   n sự 

 u n H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. 

 ăn cứ và  Điều  36 c   Bộ lu   Tố   ng hình sự nă     5 và điể  đ  h ản 

  Điều    Nghị  uyế  số: 3 6    6 UBT QH 4 ngày 3 -12-    6 c   Uỷ b n 

 h ờng v  Quốc Hội  ui định về  ức  hu   iễn  giả    hu  nộ    uản l  và sử   ng 

án  hí và lệ  hí T à án; 

Miễn nộ   iền án  hí hình sự sơ  h   đối với các bị cá . 

 ác bị cá  đ ợc  uyền  háng cá  bản án  r ng  hời hạn  5 ngày  ể  ừ ngày 

tuyên án. Bị hại đ ợc  uyền  háng cá  bản án  r ng  hời hạn  5 ngày  ể  ừ ngày nh n 

đ ợc bản án h ặc niê  yế  bản án./. 
Nơi nh n: 
- TAND TP Hải  h ng; 

- VKSND T  Hải  h ng; 

- Công an TP Hải  h ng; 

-    T   há  TP Hải  h ng; 

-  K ND  u n H ng Bàng; 

-  ông  n  u n H ng Bàng; 

- THA hình sự; 

-  hi c c THA D n sự; 

-  ác bị cá ;  

- Bị hại; 

-   u:  T  h  sơ v  án. 
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Nguyễn Thị Thu Huyền 

 

 

 


